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I. Thông tin chung 

Học phần: Quan hệ quốc tế các nước phương 

Đông 

Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30032 Mã nhóm lớp học phần: 233_71ORIE30032_01 

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Đáp án câu hỏi thi 

Câu 1 (4đ): Mỗi câu đúng 0.25đ x 16 câu 

1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có tên viết tắt là ASEAN. 

2. BRI là tên viết tắt của “Sáng kiến Vành đai và Con đường” do Trung Quốc đề xướng. 

3. APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) là cơ chế hợp tác kinh tế 

quan trọng nhất của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. 

4. Năm 1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN. 

5. Mỹ thực hiện Chính sách Xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống 

Barack Obama. 

6. Chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay có tên là “Ngoại giao cây tre” (4 từ). 

7. Sau Chiến tranh năm 1950-1953, Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai quốc gia là Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc (4 từ). 

8. Timor Leste là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa tham gia ASEAN. 

9. Các nước đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam ở Châu Á gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, 

Nhật Bản và Hàn Quốc. 

10. Chủ tịch Trung Quốc hiện nay tên là Tập Cận Bình. 

11. Tổ chức chính phủ lớn nhất thế giới hiện nay là Liên Hợp Quốc (LHQ). 

12. Các cấp độ quan hệ ngoại giao bao gồm: Quan hệ song phương (đối tác), quan hệ đối tác 

toàn diện, quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. 

13. Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên 

cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. 

14. Hai quốc gia đang có sự cạnh tranh ảnh hưởng gay gắt ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 

là Trung Quốc và Hoa Kỳ. 

15. Biển Đông sở hữu những tuyến đường biển huyết mạch của Châu Á – Thái Bình Dương, là 



 

nơi đang chứng kiến sự tranh chấp giữa các quốc gia trong khu vực với Trung Quốc. 

16. Năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm: Mỹ, Trung Quốc, 

Nga, Anh và Pháp. 

Câu 2 (6đ): Đề thi dựa trên kiến thức và khả năng phân tích của sinh viên. Đáp án mang tính chất 

định hướng tương đối.  

STT Nội dung  Điểm 

1 

Xu hướng nổi bật 

• Hòa bình và hợp tác vẫn là xu thế chủ đạo.  

• Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay 

gắt, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc.  

• Tăng trưởng kinh tế và liên kết kinh tế khu vực sâu rộng. 

• Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia 

tăng. 

2 

2 

Cơ hội:  

• Tạo ra môi trường hòa bình và ổn định.  

• Thức đẩy phát triển kinh tế thông qua hợp tác thương mại 

và đầu tư.  

• Nhận được sự quan tâm của các nước lớn. 

1 
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Thách thức:  

• Tạo ra môi trường an ninh dễ bị tổn thương. 

• Các quốc gia dễ bị lôi kéo vào xung đột hoặc buộc phải 

chọn phe. 

• Xu hướng sử dụng kinh tế làm công cụ ràng buộc về 

chính trị.  

• Các vấn đề an ninh phi truyền thống trở thành công cụ 

của các cường quốc nhằm chi phối các nước nhỏ hơn. 

1 
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Chính sách của Việt Nam: 

• Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương 

hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.  

• Tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và các đối 

tác quan trọng.  

• Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng 

• Nâng cao năng lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền quốc gia. 
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NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


